
HỌC KÌ:  3

Thời gian : 17H45 NGÀY 03/05/2012 LẦN THI: 1
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5% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 55% 100%

1 K4MCS001 Phan Hùng Anh K4MCS 7 5 5.8 7.7 9 8.4 7.1 Bảy Phẩy Một

2 K4MCS002 Nguyễn Hồng Giang K4MCS 8 6 7.4 6.8 9 7.9 7.4 Bảy Phẩy Bốn

3 K4MCS003 Trần Duy Hoàng K4MCS 9 7.8 6.7 7.8 8 7.9 7.7 Bảy Phẩy Bảy

4 K4MCS004 Thái Thị Hồng Nhung K4MCS 9 6.5 6.5 7.2 8 7.6 7.2 Bảy Phẩy Hai

5 K4MCS006 Trần Giang Sơn K4MCS 7 5 5 6 8 7.0 6.2 Sáu  Phẩy Hai

6 K4MCS007 Lưu Ngọc Tín K4MCS 8 6 7.8 7.8 8.5 8.2 7.7 Bảy Phẩy Bảy

7 K4MCS010 Nguyễn Trọng Thành K4MCS 8 6 6.9 8.2 8 8.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn

8 K4MCS011 Nguyễn Tri Thọ K4MCS 0 0 0 7.5 7 7.3 4.0 Bốn

9 K4MCS012 Nguyễn Kim Thuận K4MCS 7 5.8 5 8 7 7.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu

10 K4MCS013 Nguyễn Trung Thuận K4MCS 8 6 6.9 8 9 8.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy

11 K4MCS014 Nguyễn Huyền Trang K4MCS 7 5.5 5.3 7.7 8.5 8.1 7.0 Bảy

12 K4MCS015 Võ Nhân Văn K4MCS 7 6 7.2 8.2 8 8.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn

13 K4MCS016 Hoàng Anh Vũ K4MCS 10 7.8 6.8 7.4 9.5 8.5 8.1 Tám Phẩy Một
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(%)

1 Số học viên ñạt 13 100%

2 Số học viên nợ 0 0%

13 100%

ðà Nẵng, 27/12/2012
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BẢNG ðIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN - K4MCS

MÃ MÔN: ENG701
 TRƯỜNG ðH DUY TÂN

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

MÔN : ANH VĂN 3 (NGHE - ðỌC VIẾT, NÓI) * SỐ TÍN CHỈ : 3


